
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: .............................................. 

Lớp: 2A...... 

Thứ Tư ngày10 tháng 5 năm 2023 
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I. Đọc thành tiếng :( 4điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn 

tập theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 2. 

II. Đọc thầm bài văn sau: (6 điểm) 

Quả táo của Bác Hồ 

 Hôm ấy, tòa Thị chính Pa – ri ( thủ đô nước Pháp ) mở tiệc đón mừng Bác. 

Tiệc tan, mọi người mời Bác ra phòng lớn uống nước và nói chuyện. Bác vui vẻ 

đứng dậy, cầm trên tay một quả táo đỏ. Nhiều người ngạc nhiên. Nhiều con mắt tò 

mò chú ý. 

 Bác ra đến ngoài thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào. Bác tươi cười 

bế một em gái nhỏ nhất lên và cho em quả táo. Mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ và 

cảm động trước cử chỉ thương yêu của Bác.  

        Ngày hôm sau, câu chuyện Quả táo của Bác Hồ đã được các báo của Pháp 

đăng tin.  Một số bài báo còn kể rằng em bé khi nhận được quả táo đó thì khư khư 

giữ trong tay, ai xin cũng không cho. Lúc về nhà, em để quả táo trên bàn học. Cha 

mẹ em bảo em ăn, em trả lời: “Đó là quả táo Bác Hồ cho con, con sẽ giữ thật lâu để 

làm kỉ niệm.” 
            Theo BÁC HỒ KÍNH YÊU 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập:  

Câu 1. (0,5 điểm)   Sự việc trong câu chuyện xảy ra ở đâu ? 

A. Trong một gia đình người Pháp. 

B. Trong một bữa tiệc tổ chức ở Việt Nam. 

C. Trong bữa tiệc ở tòa Thị chính của thủ đô nước Pháp. 

D. Trong một bữa tiệc tổ chức ở chiến khu Việt Bắc. 

Câu 2. (0,5 điểm) Tiệc tan, mọi người ngạc nhiên về điều gì ? 

A. Bác Hồ đi ra ngoài vườn. 

B. Bác Hồ đi ra, cầm trên tay một quả táo 

C. Bác Hồ không ra phòng lớn uống nước. 

D. Bác Hồ  cầm trên tay một chiếc vòng bạc. 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
Họ tên và chữ ký 

GV chấm  

Đọc thành tiếng: 

 

   

 

Đọc hiểu:  
 

 



Câu 3. (0,5 điểm) Khi các em thiếu nhi chạy tới bên Bác, Bác đã làm gì ? 

 A. Bác bế một em bé gái nhỏ nhất lên và cho em quả táo. 

 B.  Bác bế một em bé trai đứng gần và cho em quả táo. 

 C.  Bác bế một em bé lớn nhất và cho em quả táo. 

 D.   Bác bế một em bé gái đứng gần và cho em chiếc vòng bạc. 

Câu 4. (0,5 điểm) Mọi người cảm động nhận ra điều gì ở Bác Hồ ? 

 A. Đức tính giản dị của Bác. 

 B. Lòng yêu nước, thương dân của Bác. 

 C. Tình cảm yêu thương của Bác với các cháu thiếu nhi. 

 D. Tình cảm yêu thương của các cháu thiếu nhi đối với Bác. 

Câu 5. (1 điểm) Câu chuyện muốn nói với em điều gì?   
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

Câu 6 : (0,5 điểm) Dòng nào sau đây gồm các từ chỉ sự vật?  

A. tươi cười, ríu rít, vui vẻ                        B. thiếu nhi, em bé, quả táo 

                           C. ngạc nhiên, uống, đứng dậy  

Câu 7: (0,5 điểm) Câu “Bác cầm trên tay quả táo đỏ.” thuộc kiểu câu nào 

dưới đây?  

A. Câu giới thiệu.                                   B. Câu nêu đặc điểm 

                        C. Câu nêu hoạt động. 

Câu 8: (1 điểm)? Viết một câu văn thể hiện tình cảm của em đối với Bác Hồ. 
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Câu 9: (1 điểm) Hãy điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau. 

Hoa Hồng bám vào cành bưởi, đu người lên. Từ trên cao, nó thấy cảnh vật 

thật đẹp. Nó reo lên: 

- Ôi, đẹp quá  

Nhưng Mặt Trời lên cao, những tia nắng chói chang hút dần dòng nhựa 

trong Hoa Hồng       Hoa Hồng lả đi. Nó gọi mặt trời: 

- Ông Mặt Trời ơi, cứu cháu với  

Mặt Trời bảo: 

- Sao cháu lại trèo lên đó? Không có mẹ Đất, cháu sống sao được. Hãy trở 

về với mẹ Đất đi  

 

 

 

 



 

Kiểm tra viết: 

1. Viết (Nghe - viết) (4 điểm) (15 phút): 

Hoa mai vàng 

Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh 

hoa đào một chút. Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. 

Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh hoa mai xoè ra mịn màng như lụa. 

Những cánh hoa ánh lên một sắc vàng mượt mà. 

  

2. Viết đoạn văn (6 điểm) (35 phút):  

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn tả một con vật mà em yêu quý. 

Gợi ý: 

     - Con vật em muốn giới thiệu là gì? 

- Nó có đặc điểm gì nổi bật. 

- Kể lại những hoạt động của con vật đó. 

- Em có cảm xúc gì với con vật đó. 
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